
DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

84.617.86084.617.860
Tổng cộng

18.482.00018.482.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.00021NT157
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Tốt1

1.094.0001.094.0002116264
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Châu Văn Nghĩa2

1.094.0001.094.0002116294
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thế Phương3

1.249.0001.249.000245025
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tô Văn Sóc4

1.613.0001.613.0003117956
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Đặng5

1.613.0001.613.0003142635
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Trường Thống6

1.824.0001.824.0003564671
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Hoàng Thống7

1.874.0001.874.00036122979
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Khắc Hiếu(nhật
Trang)

8

2.135.0002.135.00041111416
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tôn Thị Hương9

2.236.0002.236.000431207
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Việt Trung10

2.656.0002.656.0005121977
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tống Hồng Châu11

16.557.00016.557.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006124711
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hữu Phước1
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Thị trấn Chợ Mới

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

3.229.0003.229.000628759
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Nha2

3.229.0003.229.0006216348
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Đua3

3.437.0003.437.0006610771
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Ngọc Hiền4

3.488.0003.488.0006720658
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Bình5

5.187.0005.187.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.187.0005.187.000847308
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Văn Sang1

904.000904.000TB B suy giảm KNLĐ từ 21-60%

904.000904.00021
111763/
M-NR

Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Mến1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Minh Trung1

1.624.0001.624.000Người phục vụ Bà mẹ VNAH

1.624.0001.624.000
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lương Thị Bá1

11.368.00011.368.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.000
0.3375Q

B
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Thị Thì1

1.624.0001.624.0005190
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Thị Thuấn2

1.624.0001.624.0001639
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị The3

1.624.0001.624.0005257B
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hồng Thao4

1.624.0001.624.000261
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Lạc5

1.624.0001.624.0006963
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nhanh6
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Thị trấn Chợ Mới

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0006963
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Văn Yêm7

1.822.0001.822.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000174/AG
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mua1

911.000911.000
TT/CSTB

-251
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đặng Hà Hương2

955.000955.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.000803
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị The1

6.233.0006.233.000Bà mẹ Việt nam anh hùng (01 liệt sỹ)

6.233.0006.233.0006965
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lương Thị Chính1

5.358.0005.358.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AG/HH
00.479

Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Trường Thống1

2.062.0002.062.00040
AG.0045

9CM
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Thị Minh Hương2

2.062.0002.062.00040
AG/HH
380CM

Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tôn Thị Hương3

6.186.0006.186.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00041
HH:0003

2
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Ngọc Hoa1

2.062.0002.062.00041HH:000..
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hoàng Văn Ngữ2

2.062.0002.062.00041Tr?c ti?p
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Tốt3

974.000974.000Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 61% đến 80%

974.000974.000
AG/HH.0

0011
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Minh Hùng1

2.123.0002.123.000Quân nhân xuất ngũ từ 16 đến dưới 17 năm CT
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Thị trấn Chợ Mới

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

2.123.0002.123.000
142-

00098
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Võ Văn Kiêu1

2.217.0002.217.000Quân nhân xuất ngũ từ 17 đến dưới 18 năm CT

2.217.0002.217.000
142-

00045
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Sĩ Hiền1

2.029.8602.029.860Công an xuất ngũ từ 15 đến dưới 16 năm CT

2.029.8602.029.860
QĐ/53-

0009
Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Xuân Đông1

974.000974.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT:00908
Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tôn Thị Hương1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

42 Số tiền:

Tám mươi bốn triệu sáu trăm mười bảy nghìn tám trăm sáu mươi đồng.

84.617.860 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Thị trấn Mỹ Luông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

64.428.00064.428.000
Tổng cộng

25.253.00025.253.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002118955
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Hùng Kiệt1

1.094.0001.094.000219825
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Văn Hồng Em2

1.147.0001.147.0002263967
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thành3

2.135.0002.135.0004120067
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Ngọc Long4

2.135.0002.135.0004120678
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Tấn Xinh5

2.135.0002.135.0004113317
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Bá Tòng6

2.135.0002.135.0004156126
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết Trinh7

2.236.0002.236.000432820
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Tuấn Kiệt8

2.602.0002.602.0005011153
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Lam Phương9

2.656.0002.656.0005121102
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Lâm10

2.864.0002.864.000554416
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dung11

3.020.0003.020.0005819795
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Cao Thành Giang12

6.557.0006.557.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%
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Thị trấn Mỹ Luông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

3.174.0003.174.000619315
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Vương Hoàng Thọ1

3.383.0003.383.000652668
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Qúy2

3.083.0003.083.000TB B suy giảm KNLĐ từ 21-60%

904.000904.000219229
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Thành1

2.179.0002.179.00051AG 2149
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đoàn Văn Nguyên2

11.368.00011.368.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0005256
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bé1

1.624.0001.624.0005567
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tiên2

1.624.0001.624.0005985
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Mari3

1.624.0001.624.0003627B
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bê4

1.624.0001.624.0007171
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Nhị5

1.624.0001.624.0007171
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tạt6

1.624.0001.624.0004897
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Tuyết Nga7

6.377.0006.377.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AGG/H-

TQK1487
BT

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Quang Hiếu1

911.000911.000
AGG/TT.
TB-356

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết Mai2

911.000911.000
AGG/TT.
TB-325

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ru3

911.000911.000
30/QĐ-

SLĐTBX
H

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đặng Văn Gẫm4
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Thị trấn Mỹ Luông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

911.000911.00061
AG/TT/T

B -132
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Cẩm Lình5

911.000911.00061
AG/TT/T

B 192
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Thị Ngảnh6

911.000911.00061
AG/TT/T

B 187
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nông Kim Giang7

911.000911.000Tuất CĐHH trên 61% hưởng ĐXCB

911.000911.000
AG/TT/H
H-00016

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dung1

4.775.0004.775.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.00000.293
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Ngộ1

955.000955.0002604
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hiện2

955.000955.0004477
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Khoánh3

955.000955.0001114
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Năm4

955.000955.0001114
Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Ừ5

1.234.0001.234.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AGG/HH
585CM

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Thành1

974.000974.000Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 61% đến 80%

974.000974.000
AG/HH
00,314

Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Việt Nam1

3.896.0003.896.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT 00915
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết Trinh1

974.000974.000
BT.42848

/198
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Thành2

974.000974.000
BT.42842

/192
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Xuân Quý3

Trang 7/62



Thị trấn Mỹ Luông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000BT.00502
Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dung4

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

42 Số tiền:

Sáu mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng.

64.428.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Kiến An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

42.492.00042.492.000
Tổng cộng

8.436.0008.436.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002118041
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đặng Công Lý1

2.343.0002.343.0004510142
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Trường2

2.343.0002.343.00045
103867A

Q-K1
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Xuân Mùa3

2.656.0002.656.000519069
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Phi Long4

10.562.00010.562.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.000611890
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Duy Thiệt1

3.694.0003.694.0007120756
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Cửu2

3.694.0003.694.000717921
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thành Trung3

2.692.0002.692.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.000612448
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Văn Thảo1

8.120.0008.120.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0006964
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Cách1

1.624.0001.624.0004999
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết Em2
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Xã Kiến An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0005420
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hoa3

1.624.0001.624.0007041
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Văn Hứa4

1.624.0001.624.0001286
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Thị Bảy5

1.822.0001.822.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AGG/TT.
TB-363

Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Nhung1

911.000911.000
AG/TB/T

T-133
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tho2

5.730.0005.730.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.00000.246
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Dương Văn Hồng1

955.000955.00000.645
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyển Thị Trạng2

955.000955.0003817
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Thị Thu Hà3

955.000955.0003944
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Hồng4

955.000955.0003944
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Tấn Tước5

955.000955.0003608
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Phích6

1.234.0001.234.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AGG/HH
725CM

Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Ngọc Dung1

3.896.0003.896.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.00001608
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Thị Thu Hà1

974.000974.000
BT.10230

4
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Việt Thắng2

974.000974.000BT.00497
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Tấn Tước3
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Xã Kiến An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000BT.00496
Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Hòa Phong4

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

26 Số tiền:

Bốn mươi hai triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng.

42.492.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Mỹ Hội Đông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

33.424.00033.424.000
Tổng cộng

10.673.00010.673.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.147.0001.147.0002220561
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Đước1

1.196.0001.196.000236112
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Ngô Hoàng Trọng2

1.824.0001.824.0003520051
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Xuân Lai3

2.135.0002.135.000412555
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Niệu4

2.135.0002.135.0004111255
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Sơn5

2.236.0002.236.0004310163
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Công Khanh6

3.174.0003.174.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006115981
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Khanh1

5.395.0005.395.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.395.0005.395.0008812551
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thành Hưng1

904.000904.000TB B suy giảm KNLĐ từ 21-60%

904.000904.0002116265
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Sao Hôm1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình
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Xã Mỹ Hội Đông

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.000
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hở1

8.120.0008.120.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.000
AGG/LS

5969
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Lệ1

1.624.0001.624.0007298
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Kim Loan2

1.624.0001.624.0003654
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đoàn Thị Thì ( Thùy)3

1.624.0001.624.0006207
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Võ Thị Đậm4

1.624.0001.624.0005992
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Huệ5

1.910.0001.910.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0004005
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Bẹ1

955.000955.0002683
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bê2

1.624.0001.624.000Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 81% trở lên

1.624.0001.624.000Gián ti?p
Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Quốc Tiến1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng 2023

Số tiền bằng chữ:

18 Số tiền:

Ba mươi ba triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng.

33.424.000 đồng.Ấn định: Số người:
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Lê Thị Huyền Trân Tôn Thành Tâm
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Long Điền A

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

81.039.00081.039.000
Tổng cộng

30.613.00030.613.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.00021141757
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Hè1

1.094.0001.094.0002140021
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hồng Sơn2

1.094.0001.094.0002190472
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Lệ3

1.094.0001.094.0002118387
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hạnh4

1.613.0001.613.0003111506
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trương Văn Dũng5

1.667.0001.667.0003225622
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trương Văn Toàn6

1.824.0001.824.000357713
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Trung Hiếu7

2.135.0002.135.0004170800
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tòng8

2.135.0002.135.0004150550
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hồng9

2.236.0002.236.0004314952
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tám10

2.236.0002.236.0004317285
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Ây11

2.236.0002.236.0004315431
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Lội12

2.291.0002.291.000446411
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Phú Cường13
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Xã Long Điền A

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

2.552.0002.552.0004910827
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Sáng14

2.656.0002.656.0005125155
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Tuấn Dũng15

2.656.0002.656.0005111261
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hàn Thanh Hãi16

13.015.00013.015.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.000616565
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đinh Văn Lóng1

3.229.0003.229.0006224857
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Ỵ2

3.229.0003.229.0006214954
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Bằng3

3.383.0003.383.0006515070
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Út4

5.085.0005.085.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.085.0005.085.0008210445
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Ngô Văn Thơm1

5.384.0005.384.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.0006105
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Minh Triết1

2.692.0002.692.0006514715
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trương Văn Hoàng2

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mum1

8.120.0008.120.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0007359
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đoàn Thị Châu1

1.624.0001.624.0006210
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tống Thị Lệ Thuỹ2

1.624.0001.624.0006924
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Thị Lan3
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Xã Long Điền A

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0003170
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Tôn Thị Hương4

1.624.0001.624.0001646
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Lệ5

4.555.0004.555.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
NR2147B

T2
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kiều Chung1

911.000911.000
NR2147B

T1
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Trường2

911.000911.000
AGG/N-

NR2147B
T

Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Lớn3

911.000911.000
AGG/TT.
TB-371

Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đỗ Thị Thủy4

911.000911.000
AG/TB/T

T-269
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ý5

6.685.0006.685.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.000778CM
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hồng1

955.000955.0000.1436
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Phấn2

955.000955.000799CM
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Lệ3

955.000955.0000.1023
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Ngọc Thố4

955.000955.00000.244
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hồng Châu5

955.000955.0004516
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Khôi6

955.000955.000178
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Oanh7

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00045
AGG/HH
612CM

Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Ngọc Diệp1
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Xã Long Điền A

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

3.896.0003.896.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT.47578
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Lực1

974.000974.000
BT:

01002
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hồng2

974.000974.000
BT:

01003
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Lệ3

974.000974.000
BT:

102308
Xã Long Điền A, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Khôi4

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

46 Số tiền:

Tám mươi mốt triệu không trăm ba mươi chín nghìn đồng.

81.039.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Tấn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

100.009.000100.009.000
Tổng cộng

24.523.00024.523.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.613.0001.613.0003110932
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Hồng Đào1

1.824.0001.824.0003571352
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Văn Đô2

2.135.0002.135.0004115062
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Hoàn Vũ3

2.135.0002.135.0004150548
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Hải4

2.135.0002.135.0004159354
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Kình5

2.186.0002.186.0004210794
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Công Toại6

2.236.0002.236.0004315198
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Dẹt7

2.291.0002.291.0004415112
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thành Long8

2.343.0002.343.0004525484
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Đình Lộc9

2.708.0002.708.000522077
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lưu Văn Chiếm10

2.917.0002.917.0005650551
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Sáu11

3.748.0003.748.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.748.0003.748.000728072
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Chủ1
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Xã Tấn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

2.692.0002.692.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.0006113112
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Hoàng Lý1

1.624.0001.624.000Người phục vụ Bà mẹ VNAH

1.624.0001.624.000
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Bé Năm1

12.992.00012.992.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0006703
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Tua1

1.624.0001.624.0002997
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Khen2

1.624.0001.624.0006587
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Chính3

1.624.0001.624.0001725
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Chốt4

1.624.0001.624.0001642
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Dương Thị Lan5

1.624.0001.624.0003679
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Bé6

1.624.0001.624.0001753B
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Phương7

1.624.0001.624.0002987
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Phấn8

3.248.0003.248.000Tuất người HĐCM trước 01/01/1945 hưởng ĐXCB

1.624.0001.624.000LT.012
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Sáu1

1.624.0001.624.000LT.005
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Dung2

1.822.0001.822.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AGG/T-

TQ1997B
T2

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Trà1
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Xã Tấn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

911.000911.000
AGG/T-

TQ1997B
T

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Trâm2

35.335.00035.335.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0000,1594
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Ngọc Em1

955.000955.0000,1593
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Út Em2

955.000955.0000,102
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kiền3

955.000955.00000.266
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Văn Phú4

955.000955.000
00.264C

M
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Định5

955.000955.0003723
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Văn Nhã6

955.000955.0003720
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Mười7

955.000955.0004391
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Tầm8

955.000955.0004239
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Thận9

955.000955.0002584
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Mười10

955.000955.0003721
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Dảo11

955.000955.0003721
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Năm12

955.000955.0003725
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Liễu13

955.000955.0001596
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Thúy Hài14

955.000955.0001595
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Thái15

955.000955.0003723
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Nhanh16

Trang 21/62



Xã Tấn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0002188
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Liên17

955.000955.0003726
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Hữu Trí18

955.000955.0002586
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Qưới19

955.000955.0002578
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Chen20

955.000955.0002587
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Thị Út21

955.000955.0001611
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Minh Châu22

955.000955.0001607
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Tấn Đạt23

955.000955.0002577
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Cúc24

955.000955.0003703
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Liếng25

955.000955.0001606
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nang26

955.000955.000155
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết27

955.000955.0002491
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Em28

955.000955.0002490
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hương29

955.000955.0002187
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Hoa30

955.000955.0002187
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Nôn31

955.000955.00005CM
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Xuyến32

955.000955.0001668
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lương Thị Mỹ33

955.000955.0003564
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hậu34
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Xã Tấn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0001603
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Ngọc Các35

955.000955.0001615
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Sua36

955.000955.0001613
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Xinh37

6.233.0006.233.000Bà mẹ Việt nam anh hùng (02 liệt sỹ)

6.233.0006.233.000
2647+196

3
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Sáu1

974.000974.000Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 61% đến 80%

974.000974.000Gián ti?p
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Hữu Tiến1

6.818.0006.818.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
AGG/BT
1204CM

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Sáu1

974.000974.000
AG/BT11

08CM
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Hải (đoàn Thị Hà)2

974.000974.000
BT

102329/3
46

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Thúy Hài3

974.000974.000
BT

102332/3
49

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Văn Cửa4

974.000974.000
BT

102333/3
50

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bùi5

974.000974.000
BT

102336/3
53

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Kim Bảo6

974.000974.000
BT

.00468
Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Văn Mừng7

Số tiền bằng chữ:

72 Số tiền:

Một trăm triệu không trăm linh chín nghìn đồng.

100.009.000 đồng.Ấn định: Số người:
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GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Long Điền B

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

63.791.00063.791.000
Tổng cộng

12.182.00012.182.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002112790
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Trọng Tuyển1

1.094.0001.094.0002118451
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Hoàng Minh2

1.196.0001.196.000237939
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Minh Triều3

1.302.0001.302.000259309
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Mai Xuân Thu4

1.613.0001.613.000312572
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Ty5

1.613.0001.613.00031169 NT
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Biện6

2.135.0002.135.0004113433
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Đồng7

2.135.0002.135.0004121550
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Liên8

5.031.0005.031.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.031.0005.031.000812842
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Hai1

12.400.00012.400.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên có VT ĐB nặng

6.358.0006.358.0009025058
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Biển1

6.042.0006.042.0008410931
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Chi Lăng2
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Xã Long Điền B

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

2.692.0002.692.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.00061654
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Biện1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lý Thị Lan1

4.172.0004.172.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ĐBN ở gia đình

2.086.0002.086.000
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Võ Thị Nhanh1

2.086.0002.086.000
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Sách2

4.872.0004.872.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0001659
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Thoa1

1.624.0001.624.0006088
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Liên2

1.624.0001.624.0005990
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Trí3

1.822.0001.822.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
TT-

TB326
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1

911.000911.000
AG/TB/T

T-274
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Vinh2

9.550.0009.550.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.00081
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Thị Ai1

955.000955.00072CM
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Sáu2

955.000955.00087CM
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ3

955.000955.00085CM
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Thị Kiếu4
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Xã Long Điền B

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.00084CM
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Xuân5

955.000955.00086
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lâm Văn Khiêm6

955.000955.00088
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Kim Hoa7

955.000955.000123
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Biết8

955.000955.00082
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trương Thị Ba9

955.000955.00084
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lý Thị Niềm10

4.124.0004.124.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00045
AGG/HH
618 CM

Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Hòa Hên1

2.062.0002.062.00045
AGG/HH
583CM

Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Liên2

2.400.0002.400.000Quân nhân xuất ngũ từ 19 đến dưới 20 năm CT

2.400.0002.400.000
142-

00042
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Trọng Tuyển1

2.922.0002.922.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT.00499
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Biết (q.hải)1

974.000974.000BT.00900
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Liên2

974.000974.000
BT.10230

7/324
Xã Long Điền B, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Chiến3

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng 2023

Số tiền bằng chữ:

36 Số tiền:

Sáu mươi ba triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng.

63.791.000 đồng.Ấn định: Số người:
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Lê Thị Huyền Trân Tôn Thành Tâm
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Kiến Thành

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

23.326.00023.326.000
Tổng cộng

9.735.0009.735.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002110798
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Thiền1

1.302.0001.302.00025115128
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Chi2

1.770.0001.770.000346765
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Thép3

2.758.0002.758.0005310313
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Thành4

2.811.0002.811.0005420121
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Đèo5

6.348.0006.348.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.000614538
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Lang1

3.174.0003.174.0006112976
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Thông2

1.501.0001.501.000TB B suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.501.0001.501.0003513244
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Dương Văn Lắm1

1.624.0001.624.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.000
120CM-

NT
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Gấm1

1.910.0001.910.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB
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Xã Kiến Thành

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0003790
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Văn Khiều1

955.000955.0001170
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Lên2

1.234.0001.234.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AGG/HH
661 CM

Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Mai1

974.000974.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT.00501
Xã Kiến Thành, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Văn Khiều1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

13 Số tiền:

Hai mươi ba triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn đồng.

23.326.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Mỹ Hiệp

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

86.137.00086.137.000
Tổng cộng

15.568.00015.568.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002120583
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Măng1

1.094.0001.094.00021
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Phước Dũng2

1.147.0001.147.0002216165
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tệ3

1.249.0001.249.000249841
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thành Phú4

1.613.0001.613.0003125808/Kg
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Chí Tung5

2.135.0002.135.0004115766
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Ạ6

2.291.0002.291.0004410940
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Văn Sang7

2.343.0002.343.0004564626
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Văn Lâm8

2.602.0002.602.0005020146
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Sơn9

16.609.00016.609.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006110795
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hà Văn Bực1

3.174.0003.174.0006167369
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Đậm2

3.229.0003.229.0006216916
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Vàng3
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Xã Mỹ Hiệp

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

3.229.0003.229.0006218287
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Mạnh4

3.803.0003.803.0007324974
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Văn Sơn5

6.458.0006.458.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên có VT ĐB nặng

6.458.0006.458.0009255646/k9
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Tuấn Kiệt1

2.086.0002.086.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ĐBN ở gia đình

2.086.0002.086.000
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Xuân1

6.496.0006.496.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0007148
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đinh Thị Bông1

1.624.0001.624.0001806
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Liếu2

1.624.0001.624.0006208
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Huê3

1.624.0001.624.0002420B
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Lừng4

911.000911.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AGG/TT.
TB-322

Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Sinh1

29.605.00029.605.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0000,1591
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Thị Buồi1

955.000955.00000.282
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trương Thị Sy2

955.000955.00000.286
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hùng Thị Tím3

955.000955.00000.280
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Bá4

955.000955.00000.280
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Văn Khuynh5
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Xã Mỹ Hiệp

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.00000.278
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Thị Trau6

955.000955.0003945
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nhị7

955.000955.0003945
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Cao Minh Khảng8

955.000955.000169CM
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Văn Phát9

955.000955.0004467
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Vương Thị Tiềm10

955.000955.0004474
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Cuốn11

955.000955.0004474
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Lang12

955.000955.0001211
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Giúp13

955.000955.0001211
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Khái14

955.000955.000208
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dãi15

955.000955.0003580
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Lo16

955.000955.0001234
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Niêu17

955.000955.0001228
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Nhị18

955.000955.0003579
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Sáu19

955.000955.0001213
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Văn Mông20

955.000955.00000.644
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Tám21

955.000955.0001380
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Đáo22

955.000955.0003559
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Rớt23
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Xã Mỹ Hiệp

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0003559
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Truyền24

955.000955.0003409
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Rực25

955.000955.0001227
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Rành26

955.000955.00090CM
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Ẩn27

955.000955.000105CM
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Út28

955.000955.0001223
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Huỳnh29

955.000955.0001229
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trương Thị Bổng30

955.000955.0001361
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hường31

4.508.0004.508.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXND

2.254.0002.254.0001219
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đổ Thị Lển1

2.254.0002.254.0001220
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Thị Dứng2

3.896.0003.896.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
102319/3

36
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Liệt1

974.000974.000
102317/3

34
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Cao Minh Khảng2

974.000974.000
102315/3

32
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Văn Mông3

974.000974.000BT.00470
Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bé Hồng4

02 nămNgày........ tháng 2023

Số tiền bằng chữ:

58 Số tiền:

Tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi bảy nghìn đồng.

86.137.000 đồng.Ấn định: Số người:
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GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Tôn Thành Tâm
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Mỹ An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

69.364.00069.364.000
Tổng cộng

11.971.00011.971.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.353.0001.353.000263564
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Nhuần1

1.613.0001.613.00031102293
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Tống Văn Thành2

2.135.0002.135.0004199467
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Lệ3

2.236.0002.236.0004310837
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Hùng4

2.291.0002.291.000447941
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Khuya5

2.343.0002.343.0004520283
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Léo6

7.131.0007.131.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.383.0003.383.0006525187
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tiền1

3.748.0003.748.000729826
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Tiêu Khánh Đức2

5.085.0005.085.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.085.0005.085.0008210216
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Văn Bào1

6.877.0006.877.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên có VT ĐB nặng

6.877.0006.877.00010011512
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Văn Thởi1

Trang 36/62



Xã Mỹ An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thanh Sang1

2.086.0002.086.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ĐBN ở gia đình

2.086.0002.086.000
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Văn Trà1

8.120.0008.120.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0004126
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đào Thị Hoa1

1.624.0001.624.0007305
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ2

1.624.0001.624.0005349
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Lệ3

1.624.0001.624.0004814
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Phẩm4

1.624.0001.624.0001748
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Bê5

2.733.0002.733.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AGG/T-

NK5
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Ngọc Kết1

911.000911.000
AGG/TT.
TB-349

Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dân2

911.000911.000
AG/TB/T

T-273
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Thật3

11.460.00011.460.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0002503
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ1

955.000955.0000.1407
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lương Cẩm Hồng2

955.000955.0002601
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Chiến3

955.000955.0004217
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Oanh4
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Xã Mỹ An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0004217
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Minh Mẫng5

955.000955.0002590
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Bé6

955.000955.0002605
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bạch Tuyết7

955.000955.000187
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Nguyệt8

955.000955.00028CM
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hai9

955.000955.0002542
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Thật10

955.000955.0003722
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Kim Thoa11

955.000955.0001128
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Thị Mót12

4.124.0004.124.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00052HH00482
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Cường1

2.062.0002.062.00047
HH:0047

3
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Thái Thị Oanh2

2.309.0002.309.000Quân nhân xuất ngũ từ 18 đến dưới 19 năm CT

2.309.0002.309.000
142-

00041
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Nhuần1

5.844.0005.844.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
AGG/BT
1400CM

Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Lệ1

974.000974.000
AG/BT11

14CM
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Đon2

974.000974.000
AG/BT11

09CM
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Hồng
(nguyễn Văn Đởm)

3

974.000974.000BT.00799
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Minh Giáo4
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Xã Mỹ An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000BT.00899
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Tống Văn Thành5

974.000974.000BT.00685
Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Bé6

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

41 Số tiền:

Sáu mươi chín triệu ba trăm sáu mươi bốn nghìn đồng.

69.364.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Nhơn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

25.853.00025.853.000
Tổng cộng

11.667.00011.667.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002155268
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Ngọc Quế1

1.094.0001.094.0002120510
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Rồng2

1.147.0001.147.0002217739
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trương Thái Long3

1.667.0001.667.0003211756
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Hưng4

1.824.0001.824.0003518996
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hùng(nết)5

2.343.0002.343.0004526166
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Việt Đức6

2.498.0002.498.0004849220
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Dương Văn Đồng7

8.120.0008.120.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0004574
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nguyệt1

1.624.0001.624.0006188
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lâm Thị Hương2

1.624.0001.624.0005178B
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Thế3

1.624.0001.624.0001558
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Thị Phấn4

1.624.0001.624.0006808
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tý5
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Xã Nhơn Mỹ

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.910.0001.910.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.00095
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Huynh1

955.000955.00093
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Thị Thảo2

1.234.0001.234.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AGG/HH
619 CM

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Lình1

2.922.0002.922.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000BT.00493
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Dương Văn Hùng1

974.000974.000BT 00970
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Lình2

974.000974.000BT.00494
Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Song3

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

18 Số tiền:

Hai mươi lăm triệu tám trăm năm mươi ba nghìn đồng.

25.853.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Long Giang

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

25.200.00025.200.000
Tổng cộng

2.447.0002.447.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002161434
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trương Hồng Trắng1

1.353.0001.353.0002614806
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Văn Dương2

9.522.0009.522.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006113451
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hà Long Hải1

3.174.0003.174.000618905
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lưu Văn Khoe2

3.174.0003.174.0006115317
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Phan3

5.342.0005.342.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.342.0005.342.0008712905
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Long1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Gạo Y1

3.248.0003.248.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0003878
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Ngô Thị Bảy1

1.624.0001.624.0006985
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lưu Thị Sẩm2
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Xã Long Giang

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0000.1431
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Thị Đẹp1

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.0005197408
Xã Long Giang, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Văn Dương1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

11 Số tiền:

Hai mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng.

25.200.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Long Kiến

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

26.332.00026.332.000
Tổng cộng

10.052.00010.052.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.147.0001.147.00022538
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Võ Thanh Hải1

1.196.0001.196.0002310318
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Hoa Hồng Tâm2

1.459.0001.459.0002820048
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Dơm3

1.459.0001.459.00028118074
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Suối4

2.135.0002.135.0004166445
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lưu Phong5

2.656.0002.656.0005120691
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Sơn6

3.957.0003.957.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.957.0003.957.0007611189
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Được1

11.368.00011.368.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0003453
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Bò1

1.624.0001.624.0006705
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đặng Văn Cảo2

1.624.0001.624.0006315
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Xa3

1.624.0001.624.0007018
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Long4
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Xã Long Kiến

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0005879
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Cam5

1.624.0001.624.0006793A
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Đặng Công Danh6

1.624.0001.624.0004890
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nhỉ7

955.000955.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0003610
Xã Long Kiến, Huyện Chợ
Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Hợt1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

15 Số tiền:

Hai mươi sáu triệu ba trăm ba mươi hai nghìn đồng.

26.332.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Bình Phước Xuân

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

57.493.00057.493.000
Tổng cộng

7.599.0007.599.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.404.0001.404.0002755617
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hữu Đúng1

1.404.0001.404.0002716872
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Duy Sơn2

2.135.0002.135.00041102261
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hiệu3

2.656.0002.656.0005116000
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Hoàng Sơn4

2.692.0002.692.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.0006168252
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phan Văn Oanh1

21.112.00021.112.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0006060
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Võ Thị Cẩm Lợi1

1.624.0001.624.0002692
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Huệ2

1.624.0001.624.0002424
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Kiều Thị Đấu3

1.624.0001.624.0002409B
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Thị Nem4

1.624.0001.624.0001682B
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Lẩm5

1.624.0001.624.0001518
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Khoe6
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Xã Bình Phước Xuân

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0007518
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Cặng7

1.624.0001.624.0007351
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Phan8

1.624.0001.624.0007354
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Khen9

1.624.0001.624.0006634
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn My10

1.624.0001.624.0006365
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thi Hai11

1.624.0001.624.0006366
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Ráo12

1.624.0001.624.0001745
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Thị Năm13

911.000911.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
AG/TT/T

B 206
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Biết1

17.190.00017.190.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0000.1015
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Thị Cẩm Anh1

955.000955.00000.251
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngô Thị Luận2

955.000955.00000.250
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Liêm3

955.000955.00000.249
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Bùi Thị Thu4

955.000955.0004523
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Hoàng Thị Bé Hai5

955.000955.0001205
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phan Thị Xê6

955.000955.0004488
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Hoa7

955.000955.0001181
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Ly8
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Xã Bình Phước Xuân

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0001195
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn On9

955.000955.0003810
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Mai Thị Tuyết10

955.000955.0003709
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Chu11

955.000955.0003707
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Huệ12

955.000955.0003708
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Nhiên13

955.000955.0001190
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Kim Anh14

955.000955.0001203
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Phụng15

955.000955.0001182
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trương Thị Tích16

955.000955.0001258
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Nguyệt17

955.000955.0001197
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Bé18

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.0004141-60
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hét1

974.000974.000Con bị DDDT, SGKNLĐ từ 61% đến 80%

974.000974.000
12/QĐ-

SLĐTBX
H

Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Tuyết Hồng1

2.031.0002.031.000Quân nhân xuất ngũ từ 15 đến dưới 16 năm CT

2.031.0002.031.000
142-

00044
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Vũ Xuân Thắng1

2.922.0002.922.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
BT..0103

2
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ba1
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Xã Bình Phước Xuân

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000BT.00895
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Hiệu2

974.000974.000BT.00796
Xã Bình Phước Xuân, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Nhiên3

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

43 Số tiền:

Năm mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng.

57.493.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã An Thạnh Trung

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

41.100.00041.100.000
Tổng cộng

4.269.0004.269.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.613.0001.613.00031123969
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Văn Lước1

2.656.0002.656.00051142495
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ2

6.348.0006.348.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006114734
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Cao Hữu Tạo1

3.174.0003.174.000616102
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trương Minh Lý2

14.616.00014.616.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0007176
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lý Thị Xuân Lan1

1.624.0001.624.0004895
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Hồ Thị Lệ2

1.624.0001.624.0007472B
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Võ Thị Ba3

1.624.0001.624.0006318
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Mum4

1.624.0001.624.0006318
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Văn Gươm5

1.624.0001.624.0007384
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Năm6

1.624.0001.624.0007378
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trương Thị Sa7
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Xã An Thạnh Trung

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0006186
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Rô8

1.624.0001.624.0006977
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Cao Thị Trầm9

7.640.0007.640.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.000201
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Ngôi1

955.000955.0007402.NT
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nô B2

955.000955.0003891
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Tuấn Kiệt3

955.000955.0003819
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Phạm Thị Mum4

955.000955.0003964
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Sơn5

955.000955.0003820
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Thao6

955.000955.000127
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Ngọc. Xương7

955.000955.0002634
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngô Thị Đáp8

1.234.0001.234.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

1.234.0001.234.00035
AGG/HH

643
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ1

2.123.0002.123.000Quân nhân xuất ngũ từ 16 đến dưới 17 năm CT

2.123.0002.123.000142-95
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trương Văn Lý1

4.870.0004.870.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
AG/BT11

11CM
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Sơn1

974.000974.000
AG/BT11

10CM
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Lê Thị Nga2

974.000974.000
BT

102312
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Thị Ky3
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Xã An Thạnh Trung

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000
102313/3

30
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nô B4

974.000974.000BT.00801
Xã An Thạnh Trung, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Trần Văn Thum5

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

28 Số tiền:

Bốn mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng.

41.100.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Hội An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

76.757.00076.757.000
Tổng cộng

3.750.0003.750.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.000215195
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Thoa1

2.656.0002.656.0005159325
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Thị Lan2

5.031.0005.031.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.031.0005.031.0008124751
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Ngân1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Năm1

21.112.00021.112.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0007301
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Lệ1

1.624.0001.624.0006792
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Kim Loan2

1.624.0001.624.0003894
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lưu T.bảy3

1.624.0001.624.0004810
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần T. Kim Hoa4

1.624.0001.624.0006986
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lý Thị Cẩm Hồng5

1.624.0001.624.0006649
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Tốt6
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Xã Hội An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0007176A
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Phỉ7

1.624.0001.624.0006428
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Mười8

1.624.0001.624.0006428
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Công Hoa9

1.624.0001.624.0007098
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Ngọc Lệnh10

1.624.0001.624.0007098
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Anh11

1.624.0001.624.0001653
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đinh Thị Thanh12

1.624.0001.624.000
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Thơi13

911.000911.000Tuất TB, TB B từ 61% trở lên hưởng ĐXCB

911.000911.000
TT/TB-

106
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyển Thị Tám1

35.335.00035.335.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0000.1005
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Văn Bé1

955.000955.0004630
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Kim Hoàng2

955.000955.00000-595cm
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Cù Thị Bơi3

955.000955.00000-595cm
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thanh Tòng4

955.000955.00000.243
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Khâu5

955.000955.00000.240
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Cúc6

955.000955.00000.239
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Vân7

955.000955.0004512
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Út8
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Xã Hội An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0001085
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Văn Sum9

955.000955.0001088
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Sanh10

955.000955.0004056
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Y11

955.000955.0003875
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Em12

955.000955.0002690
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Văn Màu13

955.000955.0002690
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Châu Thị Đẹp14

955.000955.0002694
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Văn Be15

955.000955.00002
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Mai Thị Xê16

955.000955.0003798
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Chên17

955.000955.0003401
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thành Tươi18

955.000955.0003401
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Cẩm Lan19

955.000955.0001094
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Văn Vọng20

955.000955.000198
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Dương Thị Ửng21

955.000955.000198
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Thanh22

955.000955.000124
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nhi23

955.000955.0001071
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Dung24

955.000955.00058
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Thị Anh25

955.000955.0002932
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Mè26
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Xã Hội An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.00043
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Kim Xuân27

955.000955.00039
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Thị Út28

955.000955.0003495
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mến29

955.000955.0004392
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Văn Quang30

955.000955.00056
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đinh Thị Thanh31

955.000955.000119
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị My32

955.000955.0001059
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nén33

955.000955.000194
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Bàng34

955.000955.000194
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Lộ35

955.000955.0001034
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Thị A36

955.000955.000
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Nguyên37

4.124.0004.124.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

2.062.0002.062.00040
AG/HH0

0357
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Hồng Tươi1

2.062.0002.062.00040
AG/HH0

0355
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Ngọc Hoa2

4.870.0004.870.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
AGG/BT
1718CM

Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Hồng1

974.000974.000BT:00909
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Ngọc Hoa2

974.000974.000BT.00489
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Khâu3
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Xã Hội An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

974.000974.000
BT.00482

B
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trần Hị Lánh4

974.000974.000BT.00482
Xã Hội An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Thắng5

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

62 Số tiền:

Bảy mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng.

76.757.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Hòa Bình

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

52.750.00052.750.000
Tổng cộng

7.497.0007.497.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.094.0001.094.0002155644/K9
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đinh Văn Mức1

1.302.0001.302.0002555645
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Văn Bửng2

1.404.0001.404.0002740356
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phùng Văn Cử3

1.562.0001.562.000307605
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phan Văn Thanh4

2.135.0002.135.0004117103
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Đợi5

13.634.00013.634.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.174.0003.174.0006170244
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Thảo1

3.383.0003.383.000659827
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Công2

3.383.0003.383.0006525477
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Quang Ca3

3.694.0003.694.0007110735
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thành Đảm4

2.692.0002.692.000BB suy giảm KNLĐ từ 61-70%

2.692.0002.692.0006597423
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trương Văn Ba1

904.000904.000TB B suy giảm KNLĐ từ 21-60%
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Xã Hòa Bình

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

904.000904.0002124999
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Nguyên1

16.240.00016.240.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0005052
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Thuý Diễm1

1.624.0001.624.0006157
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Thuyền2

1.624.0001.624.000113CM
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Thanh3

1.624.0001.624.0007380
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Văn Xù4

1.624.0001.624.0007380
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hoa5

1.624.0001.624.0006430
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Dung6

1.624.0001.624.0006805
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Bi7

1.624.0001.624.00031229
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Tạ Thị Kim Khâu8

1.624.0001.624.0005997
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hui9

1.624.0001.624.0003443
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Bông10

6.685.0006.685.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.0002287
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Bé1

955.000955.0001179
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Thị Bảy2

955.000955.0001177
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Ánh3

955.000955.0001177
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đỗ Phước Lượm4

955.000955.0003804
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Trà Thị Hai5
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Xã Hòa Bình

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

955.000955.0001328
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Lánh6

955.000955.0001328
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Chương7

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 21% - 40%

2.062.0002.062.00040
Ag/HH
00362

Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Thảo1

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00046
AGG/HH
584CM

Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Bùi Quang Ca1

974.000974.000Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù, đày

974.000974.000
BT.10230

6
Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đổ Thị Bảy1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

31 Số tiền:

Năm mươi hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng.

52.750.000 đồng.Ấn định: Số người:
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DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Mẫu số: C67-HD/LĐTBXH
(Ban hành theo QĐ số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH
ngày 30/03/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH)

Tháng 02 Năm 2023
Số:.....................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:
Phòng LĐTBXH Huyện Chợ Mới

Xã Hòa An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

34.638.00034.638.000
Tổng cộng

9.528.0009.528.000TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1.770.0001.770.00034
9004/T-
TQKK

Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Tấn (tài)1

2.446.0002.446.0004711262
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Ngọc Nguyên2

2.656.0002.656.0005120708
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Văn Mướt3

2.656.0002.656.0005110681
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Văn Dũng4

3.853.0003.853.000TB suy giảm KNLĐ từ 61-80%

3.853.0003.853.0007415545
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Văn Đức1

5.917.0005.917.000TB suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

5.917.0005.917.000986301
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Đặng Văn Phước1

1.624.0001.624.000Người phục vụ TB, TBB 81% trở lên ở gia đình

1.624.0001.624.000
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Danh1

9.744.0009.744.000Tuất 1 liệt sỹ

1.624.0001.624.0006646
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Phạm Thị Thanh1

1.624.0001.624.0006750A
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Lê Thị Năm2
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Xã Hòa An

Họ tênKý

Người nhận
Tổng số tiền

trợ cấp
Số tiền

Số
tháng

Chưa trả tháng trướcTiền
trợ cấp

tháng này

Tỷ lệ
TT

Số
năm
HĐ

Số sổ
lĩnh tiền

Địa chỉ
Họ và tên

STT

1.624.0001.624.0006189
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Thái Thị Tuyết Lệ3

1.624.0001.624.0006754
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Ngô Thị Ngân4

1.624.0001.624.0005765A
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Hồ Thị Thường5

1.624.0001.624.0006059
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Liêm6

1.910.0001.910.000NCC giúp đỡ CM trong KC hưởng ĐXCB

955.000955.00024CM
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Huỳnh Thị Sáu1

955.000955.00023
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Võ Thị Anh2

2.062.0002.062.000Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

2.062.0002.062.00041
HH:0048

8
Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

Khưu Văn Buôl ( Xinh)1

GĐ bưu điện Trưởng phòngCán bộ chi trả

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHI TRẢ

Lê Thị Huyền Trân

Kế toán trưởng

02 năm

Kế toán trưởng

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Ngày........ tháng

Tôn Thành Tâm

2023

Số tiền bằng chữ:

16 Số tiền:

Ba mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng.

34.638.000 đồng.Ấn định: Số người:
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